	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA IN & TRUYỀN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In




Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH TRƯỚC IN 3 - Mã học phần: MPPP-422056
2. Tên Tiếng Anh: MAJOR PRACTICE FOR PREPRESS 3
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ thực tập – 1 tín chỉ thực tập tương đương 45 tiết dạy trên lớp.
Phân bố thời gian: 9 tuần x 10 tiết
(3:7:20) – 3 tiết lý thuyết thực tập + 7 tiết thực hành + 20 tiết tự học ở nhà/tuần.

4. Các giảng viên phụ trách học phần:


1. GV phụ trách chính: Thạc sĩ - Giảng viên:  Lê Công Danh
2. Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1. Thạc sĩ - Giảng viên chính: Trần Thanh Hà

2.2. Thạc sĩ - Giảng viên:  Nguyễn Long Giang

2.3. Kỹ sư - GV- Quách Huệ Cơ
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:



Môn học trước:
Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số, Công nghệ chế tạo khuôn in, Kiểm tra và xử lý dữ liệu, Quản trị màu, Bình trang điện tử.

Môn học tiên quyết:
Không
6. Mô tả tóm tắt học phần: 

Môn học rèn luyện cho người học những kỹ năng chuyên sâu về chế tạo khuôn in theo công nghệ Computer to Plate (CTP), bao gồm: Vận hành lưu đồ chế bản kỹ thuật số. In thử chất lượng cao. Vận hành thành thạo thiết bị ghi bản, hiện bản, máy in thử. khả năng tháo lắp, vệ sinh thiết bị. Xác lập cường độ, tốc độ ghi phù hợp cho từng loại bản. Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến quá trình RIP. Xác lập các thông số cho quá trình RIP phù hợp với từng công nghệ in tương ứng. Kiểm tra chất lượng khuôn in. Canh chỉnh, định chuẩn thiết bị, phát hiện và xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình chế tạo khuôn in theo công nghệ CTP.

7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức về sử dụng các lưu đồ chế bản kỹ thuật số: In thử và chế bản theo công nghệ CTP.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến in thử và chế bản theo công nghệ CTP.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Sử dụng thành thạo lưu đồ chế bản kỹ thuật số: In thử và chế bản theo công nghệ CTP.
	1.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết lưu đồ chế bản kỹ thuật số.
	1.2.5

	
	G1.2
	Hiểu biết qui trình in thử kỹ thuật số và chế tạo khuôn in theo công nghệ CTP.
	1.2.8, 1.2.11

	G2
	G2.1
	Lựa chọn được phương án thực hiện phù hợp với yêu cầu sản xuất.
	2.1.5

	
	G2.2
	Giải thích được các sai hỏng xảy ra trong quá trình thực hiện in thử và chế bản CTP.
	2.2.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.5.3

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.4.2

	G4
	G4.1
	Xác lập được phương án in thử và chế bản CTP phù hợp với yêu cầu sản xuất.
	4.3.2, 4.4.2, 4.6.3, 4.6.4

	
	G4.2
	Định chuẩn được thiết bị trong lưu đồ chế bản kỹ thuật số.
	4.5.4

	
	G4.3
	Thực hiện một cách thành thục qui trình in thử và qui trình chế bản theo công nghệ CTP.
	1.3.3, 4.5.2

	
	G4.4
	Khắc phục được các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện in thử và chế bản CTP.
	1.3.4, 1.3.6 


9. Tài liệu học tập:
  

- Sách, giáo trình chính:

1. Hướng dẫn Thực tập chuyên ngành Trước in 3, Khoa In & Truyền thông trường ĐH SPKT TP.HCM.

2. 

- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Khoa In và Truyền thông trường ĐH SPKT TP.HCM, Giáo trình Công nghệ Xử lý ảnh kỹ thuật số.

2. Khoa In và Truyền thông trường ĐH SPKT TP.HCM, Giáo trình Công nghệ chế tạo khuôn in.

10. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: 10.

- Kế hoạch kiểm tra:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	50

	BT#1
	Trình bày lưu đồ chế bản kỹ thuật số.
	Tuần 1
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G3.1
	5

	BT#2
	Thiết lập qui trình chế bản CTP phù hợp với yêu cầu sản xuất.
	Tuần 2
	Đánh giá kết quả
	G1.2, G4.1, G2.1, G3.1
	5

	BT#3
	Quản lý quá trình ghi bản.
	Tuần 3
	Đánh giá kết quả
	G3.1, G4.3
	5

	BT#4
	Sử dụng thành thạo thiết bị ghi bản - Định chuẩn thiết bị ghi bản.
	Tuần 4
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G3.1, G4.2
	5

	BT#5
	Xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản.
	Tuần 5
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G3.1, G4.4
	5

	BT#6
	Bù trừ gia tăng tầng thứ.
	Tuần 6
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G2.2, G4.4
	5

	BT#7
	Kiểm tra chất lượng khuôn in.
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G2.2, G4.4
	5

	BT#8
	Thiết lập qui trình in thử phù hợp yêu cầu sản xuất.
	Tuần 8
	Đánh giá kết quả
	G1.2, G4.1, G2.1, G3.1
	5

	BT#9
	Sử dụng thành thạo thiết bị in thử - Định chuẩn thiết bị in thử.
	Tuần 9
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G3.1, G4.2
	10

	Kiểm tra cuối khóa
	50

	
	Bài tập lớn:

Sản xuất 5 sản phẩm khác nhau do giáo viên yêu cầu.
	Tuần 1-9
	Đánh giá kết quả
	G1.2, G2.1, G2.2, G4.1, G4.3, G4.4
	


11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bài 1: Lưu đồ chế bản kỹ thuật số
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):
NDGD chính trên lớp:

1. An toàn lao động trong xưởng chế bản CTP.

2.
Giới thiệu các lưu đồ chế bản kỹ thuật số.

3. Lưu đồ chế bản kỹ thuật số đang áp dụng tại xưởng chế bản Khoa In và Truyền thông.

4.
Sử dụng các phần mềm trong lưu đồ chế bản kỹ thuật số.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành sử dụng các phần mềm trong lưu đồ chế bản kỹ thuật số.
	G1.1, G3.1

	
	· 
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.
- Xem trước nội dung Tuần thứ 2.
	

	2
	Bài 2: Thiết lập qui trình chế bản theo công nghệ CTP
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 1. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Thiết lập qui trình chế bản theo công nghệ CTP.

2. Kỹ thuật tách màu.

3. Trame hóa hình ảnh.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành thiết lập qui trình chế bản theo công nghệ CTP cho các nhu cầu khác nhau.
	G1.2, G4.1, G2.1, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 3.
	

	3
	Bài 3: Quản lý ghi bản
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 2. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Nguyên tắc quản lý quá trình ghi bản. 

2. Phần mềm quản lý quá trình ghi bản

3. Lập và chỉnh sửa hàng đợi.

4. Kiểm tra chất lượng trước khi ghi bản.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành quản lý quá trình ghi bản.
	G3.1, G4.3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 4.
	

	4
	Bài 4: Định chuẩn thiết bị ghi bản
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 3. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Sự cần thiết của định chuẩn thiết bị.

2. Nguyên tắc định chuẩn thiết bị.

3. Qui trình định chuẩn thiết bị.

4. Định chuẩn quá trình tách màu, trame hóa.

5. Định chuẩn máy ghi bản.

6. Đinh chuẩn máy hiện bản.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành định chuẩn thiết bị.
	G2.1, G3.1, G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 5.
	

	5
	Bài 5: Xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 4. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Sự cần thiết phải xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản trong chế bản CTP.

2. Qui trình xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng khi xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản.

PPGD chính:
· Thuyết trình. 

· Trình chiếu.

· Thực hành xác định thời gian, cường độ, tốc độ ghi bản.
	G2.1, G3.1, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 6.
	

	6
	Bài 6: Bù trừ gia tăng tầng thứ
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 5. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Sự cần thiết của việc bù trừ gia tăng tầng thứ trong chế bản in theo công nghệ CTP.

2. Qui trình xác lập bù trừ gia tăng tầng thứ trong chế bản theo công nghệ CTP. 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng khi bù trừ gia tăng tầng thứ trong chế bản.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành bù trừ gia tăng tầng thứ trong chế bản.
	G2.1, G2.2, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 7.
	

	7
	Bài 7: Kiểm tra chất lượng khuôn in
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 6. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Sự cần thiết của kiểm tra chất lượng khuôn in.

2. Qui trình kiểm tra chất lượng khuôn in theo công nghệ CTP.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng khi kiểm tra chất lượng khuôn in. 

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành kiểm tra chất lượng khuôn in.
	G2.2, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 8.
	

	8
	Bài 8: Thiết lập qui trình in thử
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 7. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Vai trò của in thử trong qui trình phục chế.

2. Sử dụng thiết bị in thử.

3. Thiết lập qui trình in thử cho các dạng vật liệu khác nhau. 

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành in thử.
	G1.2, G4.1, G2.1, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.

- Xem trước nội dung Tuần thứ 9.
	

	9
	Bài 9: Định chuẩn thiết bị in thử
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (10):

NDGD chính trên lớp:

(Sửa bài tập ở nhà tuần 8. Thống kê, tổng kết các sai hỏng).

1. Sự cần thiết phải định chuẩn thiết bị in thử.

2. Qui trình định chuẩn thiết bị in thử.

3. Thông số kỹ thuật khi định chuẩn thiết bị in thử.

PPGD chính:
· Thuyết trình.

· Trình chiếu.

· Thực hành định chuẩn thiết bị in thử.
	G2.1, G3.1, G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (20):
- Ôn lại các lý thuyết đã học trên lớp.

- Làm hết các bài tập mở rộng được giao.
	


12. Đạo đức khoa học: 


· Không được xét hoàn thành môn học  nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu.

· Copy bài của người khác sẽ bị điểm 0.

13. Ngày phê duyệt: ngày….tháng….năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày…..tháng…..năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:











PAGE  
8

